
ƯBND TỈNH HƯNG YÊN 
SỞỴTẾ

Số: ế ©/QĐ-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngàytháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 02: Gói thầu cung cấp 

thuốc biệt dược gốc hoặc TĐĐT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
cung cấp thuốc, vắc xin, vị thuốc cổ truyền cho các đon vị y tế công lập 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022-2023

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/CP-NĐ ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Đau thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Y tế: số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 

quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; số 29/2020/TT-BYT 
ngày 31 thảng 12 năm 2020 sửa đoi, bổ sung và bãi bỏ một sổ văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành;

Căn cứ các Quyết định cua UBND tỉnh Hưng Yên: sổ 03/2015/QĐ-UBND 
ngày 28/01/2015 về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đẩu thầu 
về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 19/2022/QĐ-UBND ngày 
20/6/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Y tể Hưng Yên; sổ 1807/Qẻ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh /te/ J 
Hưng Yên về việc phê duỵệt ke hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 
thuốc, vắc xỉn, vị thuốc cổ truyền cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên năm 2022-2023;

Căn cứ Quyết định sổ 537/QĐ-SYT ngày 26/8/2022 của Sở Y tế Hưng Yên 
về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói số 02: Gói thầu cung cấp thuốc biệt dược 
gốc hoặc tương đương điều trị thuộc KHLCNT cung cấp thuốc, vắc xin, vị thuốc 
cố truyền cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022- 
2023;

Xét Báo cáo đảnh giá hồ sơ đề xuất tài chính so 06/BC-CGĐT ngày 
20/10/2022 của Tố chuyên gia đấu thầu thuốc, vắc xin, vị thuốc cổ truyền năm 
2022-2023 và Báo cảo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu sổ 06/BC- 
TĐKQLCNT ngày 28/10/2022 của Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ 
sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thuốc, vắc xin, 
vị thuốc cố truyền năm 2022-2023,

QUYẾT ĐỊNH: ~
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 02: Gói thầu cung cấp 

thuôc biệt dược gôc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
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cung cấp thuốc, vắc xin, vị thuốc cổ truyền cho các đơn vị y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022-2023, như sau:

1. Tên, địa chỉ đon vị trúng thầu; số lượng mặt hàng trúng thầu và giá trị 
Trúng thầu:

TT Tên, địa chỉ nhà thầu

Số 
lượng 
mặt 
hàng

Tổng giá trị (VNĐ)

1.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị 
y tế Hà Nội
Địa chỉ: số 2 Hàng Bài, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

18

7.516.304.196 VNĐ 
(bằng chữ: Bảy tỷ, năm 
trăm mười sáu triệu, ba 

trăm lẻ bốn ngàn, một trăm 
chín mươi sáu đồng chẵn.

2.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung 
ương CPC1
Địa chỉ: số 87 Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân - Hà Nội

01
839.400.000 VNĐ 

(bằng chữ: Tám trăm ba 
mươi chín triệu, bốn trăm 

ngàn đồng chẵn.

3.

Công ty TNHH một thành viên Dược 
liệuTW2
Địa chỉ: số 9 Mã Mây, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm - Thành phố 
Hà Nội

37

23.695.694.328 VNĐ 
(bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, 

sáu trăm chín mươi lăm 
triệu, sáu trăm chín mươi 

bốn ngàn, ba trăm hai mươi 
tám đồng chẵn.

4.

Công ty TNHH Một thành viên 
Vimedimex Bình Dương
Địa chỉ: 18 Ll-2 VSIP 11, đường số 3, 
Khu công nghiệp VSIP 2, phường Hòa 
Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12

5.192.426.938 VNĐ 
(bằng chữ: Năm tỷ, một 
trăm chín mươi hai triệu, 

bốn trăm hai mươi sáu 
ngàn, chín trăm ba mươi 

tám đồng chẵn.

Tổng số: 04 nhà thầu

(Chi tiết các mặt hàng và đơn giả trúng thầu có phụ lục kèm theo)

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển, bàn giao tại 
kho dược các cơ sở y té công lập tỉnh Hưng Yên.

2. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu đến hết ngày 31/12/2023.
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Điều 2. Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thầu và tổ 
chức thực hiện các nội dung khác theo đúng trình tự quy định của Luật đấu thầu 
và các vãn bản khác có liên quan.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Sở Y té; Chánh Thanh tra Sở Y tế; 
Trưởng các phòng thuộc Sở Y tế: Nghiệp vụ, Kế hoạch Tài chính; Thủ trưởng 
các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh; Các đơn vị trúng thầu và các bộ phận 
liên quan căn cứ quyết định thi hành./

Nơi nhậtv.
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc và các PGĐ Sở Y tế;
- BHXH tình, Kho bạc NN tinh (để phối hợp);
- Lưu: VT, NV.

I



Phụ lục số 01: Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội 
Kèm theo Quyết định số 680/QĐ-SYT ngày 28/10/2022 của Sở Y tế Hưng Yên

T
T

Mã 
thuốc Tên thuổc Tên hoạt chất

Nồng độ - 
Hàm 
lượng

Đường 
dùng

Dạng 
bào chế

Quy 
cách 

đóng gói

Hạn 
dùng 
(Tuoi 
thọ)

GPLH hoặc 
GPNK

Cơ sở sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá 
(VND) (có 

VÁT)

SỐ 
lượng

Thành tiền 
(VND) 

(có VAT)

1 6-G2 Aprovel Irbesartan 150mg Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 2 vi
X 14 viên

36 
tháng

VN-16719-13 
(có Quyết 

định gia hạn 
số đăng ký)

Sanoíí 
Winthrop 
Industrie

Pháp Viên 9.561,0 42.000 401.562.000

2 23-G2 CoAprovei 
300/12.5mg

Irbesartan, 
Hydrochlorothi 

azide

300mg + 
12,5mg Uổng Viên nén 

bao phim
Hộp 2 vỉ
X 14 viên

36 
tháng

VN-17392-13 
(có công văn 

gia hạn sổ 
đăng ký)

Sanoíi 
Winthrop 
Industrie

Pháp Viên 14.342,0 28.000 401.576.000

3 25-G2 Cordarone Amiodarone 
hydrochloride 200mg Uống Viên nén Hộp 2 vi

X 15 viên
24 

tháng

VN-16722-13 
(có Quyết 

định gia hạn 
số đăng ký)

Sanoíí 
Winthrop 
Industrie

Pháp Viên 6.750,0 49.569 334.590.750

4 26-G2 Cordarone 
150mg/3ml

Amiodarone 
hydrochloride

150 mg/3 
ml

Tiêm 
tĩnh 
mạch

Dung 
dịch tiêm

Hộp 6 
ống X 
3ml

24 
tháng

VN-20734-17 
(có công văn 

gia hạn số 
đăng ký)

Sanoíi 
Winthrop 
Industrie

Pháp Ống 30.048,0 540 16.225.920

5 33-G2 Depakine 
Chrono

Natri 
Valproate, 

Acid Valproic

333mg + 
145mg Uống

Viên nén 
bao phim 

phóng 
thích kéo 

dài

Hộp 1 lọ 
30 viên

36 
tháng

VN-16477-13 
(có công vãn 

gia hạn số 
đăng ký)

Sanoíĩ 
Winthrop 
Industrie

Pháp Viên 6.972,0 54.100 377.185.200

112=1 I ií
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6 43-G2 Flumetholon 
0,1

Fluorometholon Img/ml Nhỏ 
mắt

Hỗn dịch 
nhỏ mắt

Hộp 1 lọ 
5ml

36 
tháng

VN-18452-14 
(Cỏ CV gia 

hạn số 
4781/QLD- 
ĐK ngày 

02/06/2022)

Santen 
Pharmaceut 

ical Co., 
Ltd. - Nhà 
máy Shiga

Nhật
Bản Lọ 30.072,0 100 3.007.200

7 46-G2 Lantus Insulin glargine lOOIU/ml
X lOml

Tiêm 
dưới da

Dung 
dịch tiêm

Hộp 1 lọ 
lOml

36 
tháng

QLSP-0790- 
14 (có Quyết 
định gia hạn 
số đăng ký)

Sanoíi- 
Aventis 

Deutschlan 
d GmbH

Đức Lọ 505.000,0 545 275.225.000

8 54-G2 Morihepamin

L-Isoleucine + 
L-Leucine + L- 
Lysine acetate 

+ L- 
Methionine +

L- 
Phenylalanine 
+ L-Threonine 

+ L- 
Tryptophan + 
L-Valine, L- 
Alanine + L- 
Arginine + L- 

Aspartic acid + 
L-Histidine + 
L-Proline + L- 

Serine + L- 
Tyrosine + 

Glycine

(l,840g + 
l,890g + 
0,79g + 

0,088g + 
0,060g + 
0,428g + 
0,140g + 
l,780g + 
l,680g + 
3,074g + 
0,040g + 
0,620g + 
l,060g + 
0,520g + 
0,080g + 
l,080g)/2 

OOml 
(7,58%)

Truyền 
tĩnh 

mạch

Dung 
dịch 

truyền 
tĩnh mạch

Túi 
200ml

36 
tháng

VN-17215-13 
(Có cv gia 

hạn số 
4781/QLD- 
ĐK ngày 

02/06/2022)

Ay 
Pharmaceut 
icals Co.,

Ltd

Nhật Túi 116.632,0 480 55.983.360
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9 55-G2 Navelbine 
20mg

Vinorelbine 
ditartrate

20mg 
Vinorelbi 

ne
Uống Viên 

nang mềm
Hộp 1 vỉ
X 1 viên

36 
tháng

VN-15588-12 
(Có cv gia 

hạn số 
6942/QLD- 
ĐK ngày 

20/07/2022)

Fareva Pau
1 Pháp Viên 1.422.718,0 1.080 1.536.535.440

10 58-G2 No-Spa 
40mg/2ml

Drotaverine 
hydrochloride 40mg/2ml

Tiêm 
bắp / 
Tiêm 
tĩnh 
mạch

Dung 
dịch tiêm

Hộp 25 
ổng 2ml

60 
tháng

VN-14353-11 
(có công văn 

gia hạn số 
đăng ký)

Chinoin 
Pharmaceut 

ical and 
Chemical 

Works 
Private 
Co.,Ltd.

Hungar 
y

Ống 5.306,0 37.500 198.975.000

11 59-G2 No-Spa forte Drotaverin 
hydroclorid 80 mg Uống Viên nén Hộp 2 vi 

X 10 viên
36 

tháng

VN-18876-15 
(có công văn 

gia hạn sổ 
đăng ký)

Chinoin 
Pharmaceut 

ical and 
Chemical 

Works 
Private Co.

Ltd

Hungar 
y

Viên 1.158,0 32.600 37.750.800

12 6O-G2 Novorapid 
FIexPen

Insulin aspart 
(rDNA)

300IU/
3ml Tiêm Dung 

dịch tiêm

Hộp 5 
bút tiêm 
chứa sẵn 
thuốc X 
3ml(15 
kim kèm 

theo)

30 
tháng

QLSP-963-16 
(Có cv gia 

hạn số 
4781/QLD- 
ĐK ngày 

02/06/2022)

Novo 
Nordisk 

Production 
S.A.S

Pháp Bút 
tiêm 225.000,0 2.100 472.500.000

11=91
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13 61-G2 Oílovid OAoxacin 15mg/5ml Nhỏ 
mắt

Dung 
dịch nhỏ 

mắt

Hộp 1 lọ 
5ml

36 
tháng

VN-19341-15 
(Có QĐ gia 

hạn số 
265/QĐ-QLD 

ngày 
11/05/2022)

Santen 
Pharmaceut 

ical Co., 
Ltd.-Nhà 
máy Noto

Nhật
Bản Lọ 55.872,0 3.875 216.504.000

14 62-G2
Oílovid 
Ophthalmic 
Ointment

Oíloxacin 0,3% 3,5g Tra 
mắt

Thuốc 
mỡ tra 

mắt

Hộpl 
tuýp 3,5g

36 
tháng

VN-18723-15 
(Có cv gia 

hạn số 
4781/QLD- 
ĐK ngày 

02/06/2022)

Santen 
Pharmaceut 

ical Co., 
Ltd.

Nhật
Bàn Tuýp 74.530,0 3.425 255.265.250

15 66-G2 Plavix 75mg

Clopidogrel 
base (dưới 

dạng 
Clopidogrel 

hydrogen 
sulphate 

97,875mg)

75mg Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 1 vì
X 14 viên

36 
tháng

VN-16229-13 
(có công văn 

gia hạn số 
đăng ký)

Sanoíĩ 
Winthrop 
Industrie

Pháp Viên 17.704,0 114.364 2.024.700.256

16 69-G2 Sanlein 0,1
Natri 

hyaluronat Img/ml Nhỏ 
mắt

Dung 
dịch nhỏ 

mắt

Hộp 1 lọ 
5ml

36 
tháng

VN-17157-13 
(Có cv gia 

hạn số 
4781/QLD- 
ĐK ngày 

02/06/2022)

Santen 
Pharmaceut 

ical Co.
Ltd.

Nhật
Bản Lọ 62.158,0 1.910 118.721.780
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17 72-G2 Tavanic

Levoíloxacin 
(dưới dạng 

Levoíloxacin 
hemihydrat 
512,46 mg)

500mg Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 1 vì 
X 5 viên

36 
tháng

VN-19455-15 
(có Quyết 

định gia hạn 
số đăng ký)

Sanofi 
Winthrop 
Industrie

Pháp Viên 36.550,0 20.300 741.965.000

18 80-G2 Voltaren
Emulgel

Diclofenac 
diethylamine

l,16g/ 
lOOggel

Ngoài 
da

Gel bôi 
ngoài da

Hộp 1 
tuýp 20g

36 
tháng

VN-17535-13 
(Có cv gia 

hạn số 
4781/QLD- 
ĐK ngày 

02/06/2022)

GSK 
Consumer 
Healthcare

SA

Thụy Sỹ Tuýp 63.199,0 760 48.031.240

Tổng số: 18 mặt hàng 7.516304.196
/9-

l\7ã\



Phụ lục số 02: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 
Kèm theo Quyết định sổ 680/QĐ-SYT ngày 28/J0/2022 của Sở Y tể Hưng Yên

T 
T

Mã 
thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - 
Hàm 
lượng

Đường 
dùng

Dạng bào 
chế

Quy 
cách 

đóng gói

Hạn 
dùng 
(Tuổi 
thọ)

GPLH hoặc 
GPNK

Cơ sở sản 
xuât

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá 
(VND) (có 

VAT)

Số 
lượng

Thành tiền 
(VND) 

(có VAT)

1 30-G2 Curosurí

Phospholipid 
chiết xuất từ 

phổi lợn 
(poractant 

alfa)

120mg/l, 
5ml X 
l,5ml

Bơm 
ống nội 

khí 
quản

Hỗn dịch 
bơm ống 
nội khí 
quản

Hộp 1 lọ 
l,5ml

18 
tháng

VN-18909- 
15 

Gia hạn 
SDK số 

4781/QLD- 
ĐK ngày 

02/06/2022

Chiesi 
Earmaceuti 

ci S.p.A
Ý Lọ 13.990.000,0 60 839.400.000

Tổng số: 01 mặt hàng 839.400.000



Phụ lục số 03: Công ty TNHH một thành viên Dược liệu TW2
Kèm theo Quyết định sổ 680/QĐ-SYT ngày 28/ỉ0/2022 của Sở Y tế Hưng Yên

T
T

Mã 
thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - 
Ham 
lưựng

Đường 
dùng

Dạng bào 
chế

Quy 
cách 

đóng gói

Hạn 
dùng 
(Tuổi 
thọ)

GPLH 
hoặc 

GPNK

Cơ sở sản 
xuât

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá 
(VND) (có 

VÁT)

Số 
lượng

Thành tiền 
(VND) 

(có VAT)

1 1-G2 Adalat LA Tab 
30mg Nifedipin 30mg Uống

Viên nén 
phóng 

thích kéo 
dài

Hộp 3 vì 
X 10 viên

48 
tháng

VN-20385-
17 Bayer AG Đức Viên 9.454,0 64.771 612.345.034

2 7-G2 Augmentin 
Tablet Ig

Amoxicillin 
(Dưới dạng 
Amoxicillin 
trihydrate); 

Acid 
Clavulanic 
(Dưới dạng 
clavulanat 
potassium)

875mg + 
125mg Uống Viên nén 

bao phim
Hộp 2 vỉ 
X 7 viên

24 
tháng

VN-20517-
17

SmithKline 
Beecham 

Pharmaceut 
icals

Anh Viên 16.680,0 51.031 851.197.080

3 8-G2
Augmentin 
250mg/3L25m 
g

Amoxicillin 
(dưới dạng 
Amoxicillin 
trihydrate); 

Acid 
Clavulanic 

(dưới dạng Kali 
clavulanate)

250mg + 
31,25mg

Uống
Bột pha 
hỗn dịch 

uống

Hộp 12 
gói

24 
tháng

VN-17444-
13

Glaxo 
Wellcome 
Production

Pháp Gói 10.670,0 12.700 135.509.000

4 9-G2 Augmentin 
625mg

Amoxicillin 
(dưới dạng 

Amoxicillin 
trihydrate); 

Acid 
Clavulanic 

(dưới dạng Kali 
clavulanate)

500mg + 
125mg Uống Viên nén 

bao phim
Hộp 2 vi 
X 7 viên

24 
tháng

VN-20169-
16

SmithKline 
Beecham 
Limited

Anh Viên 11.936,0 25.280 301.742.080



2

5 10-G2 Avamys Fluticason 
furoat

27,5 mcg/ 
liều xịt

Xịt 
mũi

Hỗn dịch 
xịt mũi

Hộpl 
bình 30 
liều xịt

36 
tháng

VN-21418-
18

Glaxo 
Operations 
(UK) Ltd. 
(trading as

Glaxo 
Wellcome 

Operations)

Anh Bình 90.300,0 55 4.966.500

6 11-G2 Avelox

Moxiíloxacin 
(dưới dạng 

Moxiíloxacin 
hydrochloride)

400mg/25
Oml

Truyền 
tĩnh 

mạch

Dung 
dịch 

truyền 
tĩnh mạch

Hộp 1 
chai 

250ml

60 
tháng

VN-18602-
15

Bayer 
Pharma AG Đức Chai 367.500,0 1.500 551.250.000

7 12-G2 Avelox

Moxiíloxacin 
(dưới dạng 

MoxiAoxacin 
HC1)

400mg Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 1 vi 
X 5 viên

60 
tháng

VN-1901I-
15

Bayer 
Pharma AG Đức Viên 52.500,0 5.710 299.775.000

8 13-G2 Azopt
Mỗi Iml hỗn 

dịch chứa 
Brinzolamide

lOmg/ml Nhỏ 
mắt

Hỗn dịch 
nhỏ mắt

Hộp 1 lọ 
5ml

24 
tháng

VN-21090-
18

Alcon 
Research, 

LLC.
Mỹ Lọ 116.700,0 235 27.424.500

9 15-G2 Betaloc Zok 
25mg

Metoprolol 
succinat

Metoprol 
ol 

succinat 
23,75mg 
(tương 

đương với 
Metoprol 
ol tartrate 

25mg)

Uống

Viên nén 
phóng 

thích kéo 
dài

Hộp 1 vi
X 14 viên

36 
tháng

VN-17243-
13

AstraZenec 
aAB

Thụy 
Điển Viên 4.389,0 244.133 1.071.499.737



3

10 16-G2 Betaloc Zok 
50mg

Metoprolol 
succinat

Metoprol 
ol 

succinat 
47,5mg 
(tương 

đương với 
Metoprol 
ol tartrate 

50mg)

Uống

Viên nén 
phóng 

thích kéo 
dài

Hộp 2 vi
X 14 viên

36 
tháng

VN-17244-
13

AstraZenec 
a AB

Thụy 
Điển Viên 5.490,0 353.855 1.942.663.950

11 19-G2 Ceclor Cefaclor
125mg/
5ml X 
60ml

Uống
Cốm pha 
hỗn dịch 

uống

Hộp 1 lọ 
60ml

24 
tháng

VN-15935-
12

ACS 
Dobfar 
S.P.A.

Ý Lọ 97.100,0 650 63.115.000

12 20-G2 Ciprobay 200 Ciproíloxacin 200mg/10
Oml

Truyền 
tĩnh 

mạch

Dịch 
truyền

Hộp 1 
chai 

lOOml

48 
tháng

VN-14008-
11

Bayer 
Pharma AG Đức Chai 209.920,0 4.531 951.147.520

13 21-G2 Ciprobay 500
Ciproíloxacin 
(Ciproíloxacin 
Hydrochloride)

500mg Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 1 vi 
X 10 viên

60 
tháng

VN-14009-
11 Bayer AG Đức Viên 15.200,0 25.213 383.237.600

14 27-G2 Coversyl lOmg

Perindopril 
arginine (tương 
ứng với 6,790 

mg 
perindopriiyio 

mg

ỈOmg Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 1 lọ 
30 viên

36 
tháng

VN-17086-
13

Les 
Laboratoire 

s Servier 
Industrie

Pháp Viên 7.960,0 28.000 222.880.000

15 29-G2 Crestor

Rosuvastatin 
(dưới dạng 

Rosuvastatin 
calci 5,2mg)

5mg Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 2 vỉ
X 14 viên

24 
tháng

VN-19786-
16

IPR 
Pharmaceut 
icals INC., 
đóng gói 

AstraZenec 
aUK 

Limited

CSSX: 
Mỹ, 
đóng 
gói:
Anh

Viên 8.978,0 47.570 427.083.460

16 32-G2 Dalacin c
Clindamycin 
(Clindamycin 

HC1)
300mg Uống Viên nang 

cứng
Hộp 2 vi 
X 8 viên

60 
tháng

VN-18404-
14

Fareva 
Amboise Pháp Viên 11.273,0 24.300 273.933.900



4

17 35-G2 Diamicron MR 
30mg GIiclazide 30mg Uống

Viên nén 
phóng 

thích có 
kiểm sóat

Hộp 2 vỉ 
X 30 viên

36 
tháng

VN-20549-
17

Les 
Laboratoire 

s Servier 
Industrie

Pháp Viên 2.765,0 566.000 1.564.990.000

18 36-G2 Diamicron MR 
60mg Gliclazide 60mg Uống

Viên nén 
phóng 

thích có 
kiểm soát

Hộp 2 vì
X 15 viên

36 
tháng

VN-20796-
17

Les 
Laboratoire 

s Servier 
Industrie

Pháp Viên 5.285,0 461.135 2.437.098.475

19 39-G2 Esmeron
Rocuronium 

bromide 
lOmg/ml

lOmg/ml
X 5ml

Tiêm 
tĩnh 

mạch

Dung 
dịch tiêm

Hộp 10 lọ 
X 5ml

36 
tháng

VN-17751-
14

Siegíried 
Hameln 
GmbH; 

đóng gói & 
xuất 

xưởng: 
N.v7 

Organon

CSSX: 
Đức, 
đóng 

gói: Hà 
Lan

Lọ 104.450,0 3.510 366.619.500

20 44-G2 Glucobay 
lOOmg Acarbose lOOmg Uống Viên nén Hộp 10 vỉ 

X 10 viên
36 

tháng
VN-20230-

17 Bayer AG Đức Viên 4.738,0 639.257 3.028.799.666

21 49-G2 Medrol Methylpredniso 
lone 4mg Uống Viên nén Hộp 3 vi 

X 10 viên
36 

tháng
VN-21437-

18
Pfizer Italia 

S.R.L Ý Viên 983,0 98.086 96.418.538

22 50-G2 Meronem

Meropenem 
(dưới dạng 
Meropenem 

trihydrat)

500mg

Tiêm/ 
Tiêm 
truyền 

tĩnh 
mạch 
(IV)

Bột pha 
dung dịch 

tiêm/ 
truyền 

tĩnh mạch

Hộp 10 lọ 
20ml

48 
tháng

VN-17832-
14

ACS 
Dobfar 
S.P.A;

Đóng gói 
và xuất 

xưởng bởi 
:Zambon 

Switzerlan 
dLtd.

Ý, đóng 
gói 

Thụy Sỹ
Lọ 394.717,0 200 78.943.400

23 56-G2 Nebilet
Nebivolol (dưới 
dạng Nebivolol 

HC1)
5mg Uống Viên nén Hộp 1 vì

X 14 viên
36 

tháng
VN-19377-

15

Berlin 
Chemie 

AG
Đức Viên 7.600,0 46.400 352.640.000

24 57-G2 Nolvadex-D

Tamoxifen 
(dưới dạng 
tamoxifen 

citrat)

20mg Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 3 vi 
X 10 viên

60 
tháng

VN-19007-
15

AstraZenec 
aUKLtd. Anh Viên 5.683,0 31.065 176.542.395



5

25 63-G2 Omnipaque lohexol

755mg/ml 
(tương 

đươnglod 
350mg/ml 
)x lOOrnl

Tiêm 
(tĩnh 

mạch/ 
động 
mạch/ 
nội tủy 
mạc/ 
các 

khoang 
của cơ 
thể), 
uống

Dung 
dịch tiêm

Hộp 10 
chai 

lOOml

36 
tháng

VN-20358-
17

GE 
Healthcare 

Ireland 
Limited

Ireland Chai 609.140,0 250 152.285.000

26 67-G2 Pulmicort 
Respules Budesonid 0,5mg/ml Hít

Hỗn dịch 
khí dung 
dùng để 

hít

Hộp 4 gói 
X 5 ống 
đơn liều 

2ml

24 
tháng

VN-21666-
19

AstraZenec 
aAB

Thụy 
Điển Ống 24.906,0 13.000 323.778.000

27 68-G2 Pulmicort 
Respules Budesonid 500mcg/2 

ml Hít

Hỗn dịch 
khí dung 
dùng để 

hít

Hộp 4 gói 
X 5 ống 
đơn liều 

2ml

24 
tháng

VN-19559-
16

AstraZenec 
aAB

Thụy 
Điển Ống 13.834,0 71.354 987.111.236

28 70-G2 Survanta
Phospholipids 
(chiết xuất từ 

phổi bò)

25mg/ml 
x4ml

Hỗn 
dịch 
dùng 

đường 
nội khí 
quản

Hỗn dịch 
dùng 

đường nội 
khí quản

Hộp 1 lọ 
4ml

18 
tháng

QLSP-940-
16

AbbVie 
Inc. Mỹ Lọ 8.304.000,0 40 332.160.000

29 71-G2 Symbicort 
Turbuhaler

Budesonid, 
Formoterol 

fumarate 
dihydrate

(160mcg; 
4,5mcg) 

/liều X 60 
liều

Hít Thuốc bột 
để hít

Hộp 1 
ống hít 
60 liều

24 
tháng

VN-20379-
17

AstraZenec 
aAB

Thụy 
Điển

Ống 286.440,0 2.869 821.796.360

30 76-G2 Unasyn

Sulbactam 
(dưới dạng 
Sulbactam 

natri) + 
Ampicillin 
(dưới dạng 
Ampicillin 

Natri)

0.5g ;lg

Tiêm/tr 
uyển 
tmh 

mạch, 
tiêm 
bắp 
(IV, 
IM)

Thuốc bột 
pha tiêm, 

truyền
Hộp 1 lọ 36 

tháng
VN-20843-

17

Haupt 
Pharma

Latina s.r.l
Ý Lọ 65.999,0 9.640 636.230.360
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31 77-G2 Unasyn Sultamicillin 
Tosilat

375mg 
Sultamicil 

lin
Uống Viên nén 

bao phim

Hộp 2 vi 
X 4 viên 
nén bao 

phim

24 
tháng

VN-14306-
11

Haupt 
Pharma 

Latina s.r.l
Ý Viên 14.790,0 13.000 192.270.000

32 78-G2 Vastarel MR Trimetazidine 
dihydrochloride 35mg Uống

viên nén 
bao phim 

giải 
phóng có 
kiểm soát

Hộp 2 vỉ
X 30 viên

36 
tháng

VN-17735-
14

Les 
Laboratoire 

s Servier 
Industrie

Pháp Viên 2.705,0 593.100 1.604.335.500

33 79-G2 Ventolin 
Inhaler

Salbutamol 
(dưới dạng 
Salbutamol 

sulĩate)

lOOmcg/li 
ều xịt

Xịt 
theo 

đường 
miệng

Hỗn dịch 
xịt qua 

bình định 
liều điều 

áp

Hộpl 
bình xịt 
200 liều

24 
tháng

VN-18791-
15

Glaxo 
Wellcome 

S.A.

Tây Ban 
Nha

Bình 
xịt

76.379,0 19.525 1.491.299.975

34 82-G2 Zinnat Tablets

Cefuroxim 
(dưới dạng 
Ceíủroxim 

axetil)

250mg Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 1 vỉ 
X 10 viên

36 
tháng

VN-19963-
16

Glaxo 
Operations 

UK 
Limited

Anh Viên 12.510,0 8.200 102.582.000

35 83-G2 Zinnat Tablets

Ceíủroxim 
(Dưới dạng 
Ceíìiroxim 

axetil)

500mg Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 1 vỉ
X 10 viên

36 
tháng

VN-20514-
17

Glaxo 
Operations 

UK 
Limited

Anh Viên 22.130,0 21.950 485.753.500

36 84-G2 Zitromax

Azithromycin 
(dưới dạng 

Azithromycin 
dihydrat)

200mg/ 
5ml Uống

Bột pha 
hỗn dịch 

uống

Hộp 1 lọ 
600mg/l 

5ml

24 
tháng

VN-21930-
19

Haupt 
Pharma

Latina s.r.l
Ý Lọ 115.988,0 1.400 162.383.200

37 85-G2 Procoralan 
7.5mg

Ivabradin (dưới 
dạng Ivabradin 
hydrochloride) 

7,5mg

7,5mg Uống Viên nén 
bao phim

Hộp 4 vi
X 14 viên

36 
tháng

VN-21894-
19

Les 
Laboratoire 

s Servier 
Industrie

Pháp Viên 10.546,0 17.247 181.886.862

Tong số: 37 mặt hàng 23.695.694.328



Phụ lục số 04: Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương 
Kèm theo Quyết định số 680/QĐ-SYT ngày 28/10/2022 của Sở Y tế Hưng Yên

TT Mã 
thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ - 
Hàm 
lượng

Đường 
dùng

Dạng bào 
chế

Quy
cách 

đóng gói

Hạn 
dùng 
(Tuoi 
th<?)

GPLH hoặc 
GPNK

Cơ sở sản 
xuât

Nước 
sản 
xuất

Đơn 
vị 

tính

Đơn giá 
(VND) (có 

VÁT)
Số lượng

Thành tiền 
(VND) 

(có VAT)

1 14-G2 Berodual

Ipratropium 
bromide khan 

(dưới dạng 
Ipratropium 

bromide 
monohydrate) 
+ Fenoterol 

Hydrobromide

0,02mg/ 
nhát xịt + 
0,05mg/ 
nhát xịt

Xịt

Dung 
dịch khí 
dung qua 
bình xịt 
định liều

Hộpl 
bình xịt 
200 nhát 

xịt 
(lOml)

24 
tháng

VN-17269- 
13 (có QĐ 
gia hạn số 
232/QĐ- 

QLD ngày 
29/04/2022)

Boehringer 
Ingelheim 
Pharma 

GmbH & 
Co. KG.

Đức Bình 132.323,0 13.199 1.746.531.277

2 24-G2 Combivent

Ipratropium 
bromide 

anhydrous 
(dưới dạng 
Ipratropium 

brotnide 
monohydrate) 
+ Salbutamol 

(dưới dạng 
Salbutamol 

sulfate)

0,5mg + 
2,5mg

Dạng 
hít

Dung 
dịch khí 

dung

Hộp 10 lọ 
X 2,5ml

24 
tháng

VN-19797- 
16 (Có cv 
gia hạn số 

6942/QLD- 
ĐK ngày 

20/07/2022)

Laboratoire 
Unither Pháp Lọ 16.074,0 7.650 122.966.100

3 37-G2 Duphaston Dydrogestero 
ne lOmg Uống Viên nén 

bao phim
Hộp 1 vỉ 
X 20 viên

60 
tháng

VN-21159-
18

Abbott 
Biologicals 

B.v
Hà Lan Viên 7.728,0 37.612 290.665.536

4 38-G2 Eprex 2000 u Epoetin alfa 2000IU/
0,5 ml Tiêm Dung 

dịch tiêm

Hộp 6 
ống tiêm 
chứa sẵn 

thuốc 
kèm kim 
tiêm an 

toàn

18 
tháng

QLSP-971- 
16 (Có cv 
gia hạn số 

4781/QLD- 
ĐK ngày 

02/06/2022)

Cilag AG. Thụy Sỹ Ống 269.999,0 1.400 377.998.600



2.
5 45-G2 Hidrasec lOmg 

Infants Racecadotril lOmg Uống Thuốc bột 
uống

Hộp 16 
gói

24 
tháng

VN-21164-
18 Sophartex Pháp Gói 4.894,0 6.200 30.342.800

6 51-G2 Micardis Telmisartan 40mg Uống Viên nén Hộp 3 vỉ
X 10 viên

48 
tháng

VN-18820- 
15 (CÓCV 
gia hạn số 

6942/QLD- 
ĐK ngày 

20/07/2022)

Boehringer 
Ingelheim 
Pharma 

GmbH& 
Co. KG.

Đức Viên 9.832,0 112.312 1.104.251.584

7 52-G2 Mobic Meloxicam 15mg/ 
l,5ml Tiêm Dung 

dịch tiêm

Hộp 5 
ống 

l,5ml

60 
tháng

VN-16959- 
13 (có cv 
gia hạn sổ 

8399/QLD- 
ĐK ngày 

04/06/2019)

Boehringer 
Ingelheim 

Espana S.A

Tây Ban 
Nha

Ống 22.150,0 25.965 575.124.750

8 53-G2 Mobic Meloxicam 7,5mg Uống Viên nén Hộp 2 vỉ
X 10 viên

36 
tháng

VN-16141- 
13 (Có cv 
gia hạn số 

6942/QLD- 
ĐK ngày 

20/07/2022)

Boehringer 
Ingelheim 
Ellas A.E

Hy Lạp Viên 9.122,0 35.300 322.006.600

9 65-G2 Pataday Olopatadine 
hydrochloride 0,2% Nhỏ 

mắt

Dung 
dịch nhỏ 

mắt

Hộpl 
chai 

2,5ml

24 
tháng

VN-13472- 
11 (Có cv 
gia hạn số 

4781/QLD- 
ĐK ngày 

02/06/2022)

Alcon 
Research, 

LLC.
Mỹ Chai 131.099,0 10 1.310.990



3

10 73-G2 Tobradex

Mỗi 1 ml 
chứa: 

Tobramycin + 
Dexamethaso 

ne

3mg/lml 
+

Img/lml

Nhỏ 
mắt

Hỗn dịch 
nhỏ mắt

Hộp 1 lọ 
5ml

24 
tháng

VN-20587- 
17(CÓCV 
gia hạn số 

4781/QLD- 
ĐK ngày 

02/06/2022)

s.a. Alcon- 
Couvreur 

N.v
Bi Lọ 45.100,0 2.490 112.299.000

11 74-G2 Tobrex Tobramycin 3 mg/ml Nhỏ 
mắt

Dung 
dịch nhỏ 
mắt vô 
khuẩn

Hộp 1 lọ 
đếm giọt 
Droptaine 

r 5 ml

36 
tháng

VN-19385- 
15 (có QĐ 
gia hạn số 

86/QĐ-QLD 
ngày 

24/02/2022)

s.a. Alcon- 
Couvreur 

N.v
Bi Lọ 39.999,0 1.899 75.958.101

12 75-G2

Tractocile 
(Đóng gói thứ 
cấp và xuất 
xưởng: Ferring 
íntemational 
Center S.A. - 
Đ/c: Chemin de 
la 
Vergognausaz 
50, 1162 Saint- 
Prex, 
Switzerland)

Atosiban 
7,5mg/ml 7,5mg/ml

Truyền 
tĩnh 

mạch

Dung 
dịch đậm 
đặc pha 
truyền 

tĩnh mạch

Hộp 1 lọ 
5ml

48 
tháng

VN-22144-
19

Ferring 
GmbH Đức Lọ 2.164.858,0 200 432.971.600

Tổng số: 12 mặt hàng 5.192.426.938


